
  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



Chương n
ĐIÈU KIỆN, THỜI HẠN, THẨM QUYÈN ĐỀ NGHỊ TẠM ĐÌNH CHỈ 

CHẨP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Điều 4. Điều kiện có thể được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

1. Phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể được tạm đình chỉ chấp 
hành án phạt tù khi thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

a) Phạm nhân bị bệnh nặng đến mức không thể tiếp tục chấp hành án 
phạt tù và nếu phải chấp hành án phạt tù sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ, 
do đó, cần thiết phải cho họ tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để có điều kiện 
chữa bệnh, trừ người không có thân nhân hoặc không có nơi cư trú rõ ràng.

Người bị bệnh nặng quy định tại khoản này là người mắc một trong các 
bệnh hiểm nghèo như: Ung thư giai đoạn cuối, liệt, lao nặng kháng thuốc, xơ 
gan cổ chướng, suy tim độ III trở lên, suy thận độ IV trở lên, nhiễm HIV đã 
chuyển giai đoạn AIDS đang có nhiễm trùng cơ hội, không có khả năng tự 
phục vụ bản thân và có tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao hoặc mắc một 
trong các bệnh khác được Hội đồng giám định y khoa, bệnh viện cấp tỉnh hoặc 
cấp quân khu trở lên kết luận bằng văn bản là bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm đến 
tính mạng;

b) Nữ phạm nhân có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi 
trong trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, 
nếu họ bị xử phạt tù lần đầu và có nơi cư trú rõ ràng;

c) Phạm nhân là người lao động có thu nhập duy nhất trong gia đình, nếu 
họ tiếp tục chấp hành án phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt (không có 
nguồn thu nhập nào khác, không có ai chăm sóc, nuôi dưỡng những người thân 
thích là người già, trẻ em hoặc những người khác không có khả năng lao động 
trong gia đình họ), trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an 
ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;

d) Phạm nhân bị kết án phạt tù về tội ít nghiêm trọng và do nhu cầu công 
vụ, cằn thiết sự có mặt của họ để thực hiện công vụ nhất định.

2. Phạm nhân thuộc các trường họp đã quy định tại điểm a, b khoản 1 
Điều này, nếu bị kết án về các tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm 
trọng xâm phạm an ninh quốc gia, chỉ được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 
khi được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Phạm nhân thuộc các trường hợp đã quy định tại điểm a, b khoản 1 
Điều này, nếu bị kết án về các tội đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh 
quốc gia hoặc bị kết án tù chung thân mà chưa được giảm xuống tù có thời hạn, 
chỉ được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù khi có đề nghị cửa Bộ trưởng Bộ
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I

Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và được sự đồng ý của Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 5. Thẩm quyền đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

1. Trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, trại 
giam thuộc quân khu đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho phạm nhân 
đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam đó.

2. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh đề nghị tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam 
và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện do Công an cấp tỉnh quản lý.

3. Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu đề nghị tạm đình chỉ chấp 
hành án phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam 
thuộc quân khu quản lý.

4. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu 
đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án 
phạt tù thuộc phạm vi thẩm quyền của mìnhễ

Điều 6ẽ Thời hạn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

1. Phạm nhân bị bệnh nặng được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù một 
lần hoặc nhiều lần cho đến khi sức khỏe hồi phục.

2. Phạm nhân là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng 
tuổi được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đến khi con đủ 36 tháng tuổi.

3. Phạm nhân là lao động duy nhất trong gia đình hoặc do nhu cầu công 
vụ được tạm đình chỉ chấp hành án một lần hoặc nhiều lần, nhung tổng số thời 
gian được tạm đình chỉ tối đa là một năm.

Chương III
TRÌNH Tự, THỦ TỤC VÀ HỒ s ơ  ĐÈ NGHỊ TẠM ĐÌNH CHỈ 

CHAP HÀNH ÁN PHẠT TỦ

Điều 7ẻ Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

1. Các ừại giam thuộc Bộ Công an thành lập Hội đồng xét, đề nghị tạm đình 
chỉ chấp hành án phạt tù do Giám thị làm Chủ tịch, Phó Giám thị phụ ừách công tác 
giáo dục, hồ sơ làm Uỷ viên thường trực, Đội trưởng Giáo dục và hồ sơ làm Uỷ viên 
thư ký và các Uỷ viên gồm: Các Phó Giám thị; các Trưởng phân ừại; Đội trưởng các 
đội: Tham mưu, Cảnh sát quản giáo, Trinh sát, Cảnh sát bảo vệ-cơ động, Ke hoạch, 
hướng nghiệp, dạy nghề và xây dựng, Hậu cần, tài vụ, Y tế và bảo vệ môi trường.

2. Trại tạm giam thuộc Bộ Công an, trại tạm giam thuộc Công an cấp tính 
thành lập Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Giám thị làm 
Chủ tịch, Phó Giám thị phụ trách Phân ữại Quản lý phạm nhân làm ủy  viên thường
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trực, Trưởng phân ừại quản lý phạm nhân, Đội trưởng Đội Quản giáo, Trung đội 
trưởng Cảnh sát bảo vệ, cán bộ trinh sát, giáo dục, y tế của Phân trại Quản lý phạm 
nhân làm uỷ viên và Đội trưởng Đội Tham mưu làm ủy viên thư ký.

3. Công an cấp huyện thành lập Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành 
án phạt tù do Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện làm Chủ 
tịch Hội đồng, Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp là ủy 
viên thường trực, cán bộ quản giáo, y tế là ủy viên và cán bộ tổng họp của cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp huyện là ủy viên thư ký.

4. Các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng hoặc thuộc quân 
khu thành lập Hội đồng xét, đề nghị tạm đinh chỉ chấp hành án phạt tù do Giám 
thị làm Chủ tịch, Phó Giám thị làm ủy  viên thường trực, Trợ lý giam giữ làm 
thư ký và các ủy viên gồm: Chính trị viên, Đội trưởng Quản giáo, Vệ binh, 
Quân y, Văn thư.

Điều 8. Trình tự, thủ tục lập và thẩm định hồ sơ đề nghị tạm đình 
chỉ chấp hành án phạt tù

1. Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của trại giam, 
trại tạm giam thuộc Bộ Công an lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ cho phạm nhân 
đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam đó và chuyển cho Cục 
Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án 
hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an để xem xét, thẩm định.

2ệ Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của trại giam, 
trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ cho phạm 
nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam đó và chuyển cho cơ 
quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng để xem xét, thẩm định.

3 ễ Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của trại tạm 
giam thuộc Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đang chấp 
hành án phạt tù tại trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp huyện và báo cáo Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp tỉnh xem xét, thẩm định.

4ể Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của trại giam 
thuộc quân khu lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ cho phạm nhân đang chấp hành 
án phạt tù tại trại giam đó và chuyển cho cơ quan thi hành án hình sự quân khu 
để xem xét, thẩm định.

5. Hội đồng xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của trại tạm 
giam thuộc quân khu lập hồ sơ đề nghị tạm đỉnh chỉ cho phạm nhân đang chấp 
hành án phạt tù tại trại tạm giam thuộc quân khu, báo cáo Thủ trưởng cơ quan thi 
hành án hĩnh sự quân khu xem xét, thẩm định.
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6. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 
tạm đình chỉ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ phải 
xem xét, thẩm định và có văn bản trả lời cho cơ quan lập hồ sơ đề nghị tạm 
đình chỉ. Nếu hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chưa đầy đủ tài 
liệu thì cơ quan thẩm định yêu cầu cơ quan lập hồ sơ bổ sung hoặc làm rõ thêm. 
Thời hạn 02 ngày để xem xét, thẩm định được tính lại, kể từ ngày cơ quan thẩm 
định nhận được tài liệu bổ sung hoặc văn bản giải trình về vấn đề cần được làm 
rõ thêm.

Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của cơ quan 
thẩm định có thẩm quyền, trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, trại giam thuộc quân khu làm văn bản đề nghị Tòa án có thấm quyền xem 
xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Đối với phạm nhân đang chấp 
hành án phạt tù tại trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp huyện, trại tạm giam thuộc quân khu thì sau khi thẩm định 
hồ sơ, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự 
cấp quân khu có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp 
quân khu xem xét, quyết định tạm đỉnh chỉ chấp hành án phạt tù.

7. Đối với phạm nhân bị phạt tù từ 15 năm trở xuống bị nhiễm HIV 
chuyển giai đoạn AIDS đang có các nhiễm trùng cơ hội và không có khả năng 
tự phục vụ bản thân, có tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao, cơ quan có thẩm 
quyền đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù quy định tại khoản 1, 2, 3 
Điều 5 của Thông tư liên tịch này lập hồ sơ đề nghị tạm đinh chỉ chấp hành án 
phạt tù và chuyển cho Chánh án Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định mà 
không cần phải thẩm định hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ như các trường hợp khác.

Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân quy 
định tại khoản này phải được sao gửi Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án có 
thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ để thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật.

8. Qua công tác kiểm sát thi hành án, nếu thấy có phạm nhân đủ điều 
kiện được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, Viện kiểm sát tự mình hoặc có 
văn bản yêu cầu Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành 
án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp 
hành án phạt tù cho phạm nhân đó. Trường hợp Giám thị trại giam, trại tạm 
giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu 
lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho phạm nhân theo yêu 
cầu của Viện kiểm sát thì trình tự, thủ tục vẫn thực hiện theo quy định của các 
khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của Điều này.

Điều 9. Hồ sơ đề nghi tam đình chỉ chấp hành án phat tù

Hồ sơ đề nghị tạm đỉnh chỉ chấp ỈLành án phạt tù cho phạm nhân gồm có:.
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1. Bản sao bản án hoặc bản sao trích lục bản án hình sự đã có hiệu lực 
pháp luật.

2. Bản sao Quyết định thi hành án phạt tù.

3. Văn bản đề nghị của Giám thị trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công 
an hoặc Bộ Quốc phòng, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc 
Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu kèm theo Phiếu đề nghị tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù (Phiếu đề nghị làm theo mẫu do Bộ Công an hoặc Bộ 
Quốc phòng ban hành).

4. Văn bản đồng ý của cơ quan thẩm định có thẩm quyền.

5. Văn bản đề nghị của Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng và văn bản 
đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao (đối với những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông 
tư liên tịch này).

6. Đơn của gia đình phạm nhân đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt 
tù cho phạm nhân đó, có xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc 
văn bản đề nghị của ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu gia đình phạm 
nhân không còn ai đủ khả năng làm đơn đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt 
tù cho phạm nhân).

7. Đối với phạm nhân là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 
tháng tuổi phải có kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên về việc phạm nhân 
có thai hoặc bản sao Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của con phạm nhân, 
xác nhận của Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp huyện nơi phạm nhân đang chấp hành án về việc họ đang 
nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.

8. Đối với phạm nhân bị bệnh nặng phải có kết luận của Hội đồng giám 
định y khoa hoặc bản sao Bệnh án, kết luận của Bệnh viện cấp tỉnh hoặc cấp 
quân khu trở lên về tình trạng sức khỏe của người đó. Riêng phạm nhân bị 
nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn AIDS phải có kết quả xét nghiệm HIV theo 
quy định của Bộ Y tế và bản sao Bệnh án hoặc kết luận của cơ quan y tế có 
thẩm quyền khẳng định đã chuyển giai đoạn AIDS, đang có nhiễm trùng cơ 
hội, không có khả năng tự phục vụ bản thân và có tiên lượng xấu, nguy cơ tử 
vong cao.

Cơ quan y tế và bệnh viện các cấp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các 
tài liệu liên quan đến tình trạng sức khỏe của phạm nhân khi có đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền.

9. Đối với phạm nhân được đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù vì 
lý do là lao động duy nhất trong gia đình phải có xác nhận của ủ y  ban nhân dân 
cấp xã nơi người bị kết án thường trú về việc người bị kết án là lao động duy
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nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành án phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn 
đặc biệt.

10. Đối với trường hợp tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do nhu cầu 
công vụ phải có văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương 
hoặc đơn vị quân đội có liên quan đến việc thực hiện công vụ đó.

11. Văn bản đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của Viện kiểm sát 
(trong trường hợp do Viện kiểm sát đề nghị).

Điều 10. Tạm đình chỉ đối với người đang chờ đưa đi chấp hành án 
phạt tù

Người đang chờ đưa đi chấp hành án phạt tù nếu có đủ điều kiện theo quy 
đinh tại Điều 4 của Thông tư liên tịch này thì có thể được đề nghị tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù. Điều kiện, thời hạn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề 
nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện như phạm nhân đang 
chấp hành án phạt tù tại cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại tạm 
giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trại tạm giam do Công an cấp tỉnh 
hoặc cấp quân khu quản lý.

Chương IV
QUYÉT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ VÀ THI HÀNH 

QỦYÉT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Điều 11. Xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

1. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tạm đình 
chỉ chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân 
khu nơi phạm nhân đang chấp hành án phải xem xét, quyết định chấp nhận 
hoặc không chấp nhận đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Trường hợp 
cần bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ thì Chánh án Tòa án yêu cầu cơ quan 
đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù bổ sung hoặc làm rõ thêm. Trong 
trường hợp này, thời hạn 07 ngày để xem xét, quyết định được tính lại, kể từ 
ngày Chánh án Tòa án nhận được tài liệu bổ sung hoặc ý kiến bằng văn bản về 
vấn đề cần làm rõ thêm.

2. Trường hợp không chấp nhận đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt 
tù, Chánh án Tòa án cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân 
đang chấp hành án phải thông báo ngay bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng 
cấp và cơ quan đề nghị tạm đình chỉ biết, trong đó nêu rõ lý do không chấp 
nhận cho phạm nhân được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

3. Khi Viện kiểm sát có kiến nghị đối với văn bản thông báo không chấp 
nhận đê nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù vì lý do không xác đáng hoặc 
kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù vì không có 
đầy đủ căn cứ, Chánh án Tòa án có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ phải
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xem xét kiến nghị hoặc kháng nghị của Viện kiểm sát. Nếu kiến nghị hoặc 
kháng nghị có căn cứ thì Chánh án Tòa án phải ra quyết định tạm đình chỉ chấp 
hành án phạt tù hoặc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Điều 12. Thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

1. Việc gửi quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; bàn giao, quản 
lý, tiếp tục thi hành án đối với người được tạm đình chỉ; chấm dứt việc tạm 
đình chỉ, truy nã, truy bắt người được tạm đình chỉ bỏ trốn; giải quyết đối với 
trường hợp người được tạm đình chỉ chết được thực hiện theo Điều 32 Luật Thi 
hành án hình sự.

2. Đối với người đang được tạm đình chỉ do bị bệnh nặng mà có bệnh án 
hoặc kết luận giám định y khoa cấp tỉnh, cấp quân khu xác định sức khỏe của họ 
chưa phục hồi, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi họ về cư trú, cơ 
quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đơn vị được giao quản lý người đó 
thông báo bằng văn bản cho Chánh án Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ chấp 
hành án phạt tù xem xét, quyết định việc có tiếp tục cho họ được tạm đình chỉ 
hay không. Các tài liệu gửi kèm theo văn bản của cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu gồm: đơn xin 
tiếp tục được tạm đình chi của người được tạm đình chỉ hoặc thân nhân của họ, 
có xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý 
người được tạm đình chỉ; bản sao bệnh án hoặc kết luận giám định y khoa xác 
định tình trạng sức khỏe của người được tạm đình chỉ chưa phục hồi.

Chương V 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Các văn bản trước đây của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn về tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù cho phạm nhân trái với Thông tư liên tịch này đều bãi bỏ.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

l ề Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thuộc Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án quân sự, 
Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư liên 
tịch này.

2. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải thường xuyên 
theo dõi, giám sát và định kỳ 3 tháng, 6 tháng, một năm kiểm tra, rà soát, đánh 
giá kết quả thực hiện quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và kịp thời 
báo cáo với cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh để tổng hợp, báo cáo 
kết quả về cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.
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3. Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải thường xuyên theo dõi, 
giám sát và định kỳ 3 tháng, 6 tháng, một năm kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả 
thực hiện quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và kịp thời tổng hợp, báo 
cáo kết quả về cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch, nếu có vướng mắc, các 
cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để có hướng dẫn kịp thời.

KT. B ộ TRƯỞNG B ộ QUỐC PHÒNG KT. B ộ TRƯỞNG B ộ CÔNG AN
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